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A- MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: 

· Tính chất vật lí, tính chất hoá học cơ bản của các đơn chất halogen và một số hợp chất quan trọng của chúng.

· ứng dụng, điều chế halogen và một số hợp chất quan trọng của chúng.

· Tính chất của các đơn chất halogen (giải thích được tính oxihoa mạnh của các halogen) và một số họp chất
· Nguyên tắc chung để điều chế Halogen.

2. Kĩ năng:

· Giải thích một số tính chất của đơn chất và hợp chất của các halogen

· Viết các phương trình hoá học thể hiện tính chất của các đơn chất và hợp chất của halogen

· Giải các bài toán định tính và định lượng (liên quan đến tính chất, ứng dụng, điều chế, nồmg độ dung dịch)

B- NỘI DUNG :

I- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM : 

Chủ đề 1 : Thành phần - Cấu tạo - Tính chất vật lí

	A.1.1
	Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5 ?
A. Nhóm IVA.

B. Nhóm VA.

C. Nhóm VIA.

D. Nhóm VIIA

	A.1.2
	Chọn nhận định đúng trong số các nhận định sau: Các nguyên tử halogen đều có

A. 3e ở lớp electron ngoài cùng.


B. 5e ở lớp electron ngoài cùng.

C. 7e ở lớp electron ngoài cùng.


D. 8e ở lớp electron ngoài cùng

	A.1.3
	 Nhận xét nào sau đây không chính xác khi nói về liên kết trong phân tử đơn chất halogen 
A. Liên kết cộng hóa trị  

             B. Liên kết phân cực 

C. Liên kết bằng cách dùng chung 1 đôi electron    D. Liên kết đơn

	B.1.4
	Hãy chỉ ra câu phát biểu không chính xác. 

A. Trong tất cả các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1.

B. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hoá -1.

C. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ Flo đến Iốt. 

D. Trong hợp chất với hidro và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hoá -1.

	A.1.5
	Nước Gia -ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?
A. HCl, HClO, H2O.
    


B. NaCl, NaClO, H2O.


C. NaCl, NaClO3, H2O.
          


D. NaCl, NaClO4 , H2O.

	A.1.6
	Dùng muối Iốt hằng ngày để phòng bệnh bướu cổ. Muối Iốt ở đây có thành phần là:

A. NaI

           B. I2.

            C. NaCl và I2. 

D. KI và NaCl

	A.1.7
	Trạng thái của brom ở điều kiện thường là:

A. rắn 

          B. lỏng.  
                         C. khí.

             D. tất cả sai.

	B.1.8
	Chất nào sau đây có độ tan tốt nhất?

A. AgI.
                       B. AgCl.
                         C. AgBr.
            D. AgF.

	A.1.9
	Clorua vôi là:

A. Muối tạo bởi kim loại liên kết với một gốc axit.   B. Muối tạo bởi kim loại liên kết với hai gốc axit.

C. Muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một gốc axit.         D. Clorua vôi không phải là muối.

	B.1.10
	Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo?
A.Vì flo không tác dụng với nước.
             B. Vì flo có thể tan trong nước.

C. Vì flo có thể bốc cháy khi tác dụng với nước.
D. Vì một lí do khác.

	A.1.11
	 Theo chiều từ F → Cl → Br →I, bán kính nguyên tử:

A. tăng dần.

B. giảm dần.

C. không đổi.

D. không có quy luật chung.

	A.1.12
	Theo chiều từ F → Cl → Br →I, nhiệt độ nóng chảy của các đơn chất:

A. giảm dần.

B. tăng dần.

C. không đổi.

D. không có quy luật chung.

	B.1.13
	Nhận xét nào dưới đây là không đúng ?

A. F có số oxi hóa -1.



B. F có số oxi hóa -1 trong các hợp chất.

C. F có số oxi hóa 0 và -1.

             D. F không có số oxi hóa dương.

	A.1.14
	Nhận xét nào sau đây về nhóm halogen là không đúng?
A. Tác dụng với kim loại tạo muối halogenua.
B. Tác dụng với hiđro tạo khí hiđro halogenua.

C. Có đơn chất ở dạng khí X2

             D. Tồn tại chủ yếu ở dạng đơn chất.

	A.1.15
	Trong thiên nhiên, clo chủ yếu tồn tại dưới dạng:

A. đơn chất Cl2.




B. muối NaCl có trong nước biển.

C. khoáng vật cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O).
D. khoáng vật sinvinit (KCl.NaCl).

	A.1.16
	 Phương pháp để điều chế khí F2 trong công nghiệp là:

A. oxi hóa muối florua.



B. dùng halogen khác đẩy flo ra khỏi muối.

C. điện phân hỗn hợp KF và HF ở thể lỏng.
D. không có phương pháp nào.


Chủ đề 2 : Tính chất hóa học
	B.2.1
	Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất có thể tác dụng với Clo ?
A. Na, H2, N2                  

                B. NaOH(dd), NaBr(dd), NaI(dd)


C.KOH(dd), H2O, KF(dd)              
                D. Fe, K, O2

	C.2.2
	Cho sơ đồ:

                     Cl2       +    KOH    (             A     +     B     +    H2O    

                     Cl2       +    KOH      ( ( t0)       A    +     C     +     H2O

        Công thức hoá học của A, B, C, lần lượt là 
A.   KCl, KClO, KClO4                                           B. KClO3, KCl, KClO

C.    KCl, KClO, KClO3                                          D.  KClO3, KClO4, KCl

	B.2.3
	Cho phản ứng sau :  Cl2      +   2NaOH       →             NaCl    +   NaClO    +H2O.          Clo đóng vai trò gì ?

A. Chỉ là chất khử 


               C. Không phải là chất oxi hoá , không phải là chất khử

B. Chỉ là chất oxi hoá 


               D. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

	A.2.4
	Trong nhóm halogen, tính oxi hóa thay đổi theo thứ tự
A. F > Cl > Br > I 
B. F < Cl < Br < I 
 C. F > Cl > I > Br 
D. F < Cl < I < Br

	A.2.5
	Trong số các hidro halogenua dưới đây, chất có tính khử mạnh nhất là
A. HF


B. HCl


             C. HBr


D. HI

	B.2.6
	Dung dịch axit nào dưới đây không được chứa trong bình thuỷ tinh?
A. HF.


B. HCl.

             C. H2SO​4.

D. HNO3

	B.2.7
	Sục Cl2 vào nước thu được nước  clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất: 

A. Cl2, H2O.

B. Cl2, HCl, HClO.
C. HCl, HClO, H2O.

D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

	B.2.8
	Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa các chất nào sau đây?
  A. KCl, KClO3, Cl2.      

            B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

 C. KCl, KClO, KOH, H2O.      
 
            D. KCl, H2O, KClO3

	B.2.9
	PTPƯ hoá học nào dưới đây viết không đúng ?

A.  Cl2 + Ca(OH)2    (        CaOCl2 + H2O      
B. Cl2  +  2KOH         (              KCl   + KClO   +   H2O

C.  2KClO3         (              2KCl   +  3O2  
D. 3Cl2 + 6KOH loãng     (   (to)    5KCl  + KClO3  + 3H2O

	B.2.10
	Phản ứng nào dưới đây viết không đúng ?

A. 2NaBr (dd) + Cl2    (       2NaCl  + Br2.
B. 2NaI (dd)  + Br2          (      2NaBr   + I2
C. 2NaI (dd) + Cl2       (      2NaCl  + I​2 
D. 2NaCl (dd)  + F2      (       2NaF  +   Cl2

	B.2.11
	 Cl2 ẩm có tác dụng tẩy màu , là do

A. Cl2 có tính oxi hoá mạnh                                  B. Tạo thành axit clohidric có tính tẩy màu

C. Cl2 tác dụng với H2O tạo thành axit HClO có tính oxi hoá mạnh, có tính tẩy màu

 D.  Phản ứng tạo thành axit HClO có tính khử mạnh, có tính tảy màu.

	A.2.12
	Tính axit của các axit HX được sắp xếp theo thứ tự giảm dần ở dãy nào dưới đây?
 A. HF, HCl, HBr, HI.
       B. HI, HBr, HCl, HF.      C. HCl, HBr, Hi, HF.     D. HBr, HCl, HI, HF

	B.2.13
	Trong phản ứng : Cl2  +  H2O   (  HCl   +  HClO, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hoá .




B. Clo chỉ đóng vai trò chất khử.

C. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử.

D. Nước đóng vai trò chất khử.

	B.2.14
	Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử ?
A.  4HCl  +  MnO2    (  MnCl2  + Cl2  +  2 H2O
  B.  2HCl  +  Mg(OH)2   (  MgCl2  +  2H2O
C.  2HCl  +  CuO          (   CuCl2  +  H2O
  D.  2HCl  +  Zn   (   ZnCl2  +  H2

	B.2.15
	Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđro clorua ?

A. P2O5

                  B. NaOH rắn.
C. Axit sunfuric đậm đặc.
D. CaCl2 khan

	A.2.16
	Phản ứng của khí Cl2 với khí H2 xảy ra ở điều kiện nào sau đây?

A. Nhiệt độ thấp dưới 00C.

              B. Trong bóng tối, nhiệt độ thường 250C.

C. Trong bóng tối.


              D. Có chiếu sáng.

	B.2.17
	Khi cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu vàng đậm nhất?
A. Dung dịch HF.
     B. Dung dịch HCl.
C. Dung dịch HBr.
            D. Dung dịch HI.

	B.2.18
	Dãy ion nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính khử ?
A.  F- > Cl- > Br- > I-.
    B. I- > Br- > Cl- > F-.
 C.  Br- > I- > Cl- > F-.
            D. Cl- > F- > Br- > I

	B.2.19
	Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước Gia - ven là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Do chất NaClO phân hủy ra oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh.

B. Do chất NaClO phân hủy ra Cl2 là chất oxi hoá mạnh.

C. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hoá là +1, thể hiện tính oxi hoá mạnh.

D. Do chất NaCl trong nước Gia - ven có tính tẩy màu và sát trùng

	B.2.20
	Dung dịch HI có tính khử, nó có thể khử được các ion:

A. Zn2+ thành Zn
  B. Fe3+ thành Fe. 
C. H+ thành H

            D. Fe3+ thành Fe2+.

	A.2.21
	Tính chất hoá học cơ bản của các đơn chất halogen là tính:

A. Oxi hoá mạnh 
                                        B. Khử mạnh     
C. Vừa oxi hoá vừa khử 

              D. Dễ tác dụng với các nguyên tố khác

	B.2.22
	Cho phản ứng: Cl2+ 2 NaBr 
[image: image1.wmf]®

 2 NaCl + Br2. nguyên tố clo:

A. chỉ bị oxi hóa.
                                         B. chỉ bị khử.

C. vừa bị oxi, vừa bị khử.
                            D. Không bị oxi hóa, không bị khử.

	B.2.23
	Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O 
[image: image2.wmf]®

 2HCl + H2SO4. Clo là chất:

A. oxi hóa.
               B. khử.

C. vừa oxi hóa, vừa khử.
D. Không oxi hóa khử

	B.2.24
	Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá, không có tính khử?

A. F2
             

  B. Cl2              

C. Br2



D. I2

	B.2.25
	Có 4 chất bột màu trắng là vôi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3). Chỉ dùng chất nào dưới đây là nhận biết ngay được bột gạo?
A. Dung dịch HCl                                                 B. Dung dịch H2SO4 loãng

C. Dung dịch Br2                                                  D. Dung dịch I2 

	B.2.26
	Để điều chế clo trong công nghiệp ta phải dùng bình điện phân có màng ngăn cách hai điện cực để:

A. khí Cl2 không tiếp xúc với dung dịch NaOH.
B. thu được dung dịch nước Giaven.

C. bảo vệ các điện cực không bị ăn mòn.

D. Cả A, B và C đều đúng.

	B.2.27
	Để loại bỏ khí HCl có lẫn trong khí Cl2, ta dẫn hỗn hợp khí qua:

A. nước.

B. dung dịch NaOH đặc.
C. dung dịch NaCl.
D. dung dich H2SO4 đặc.

	B.2.28
	Để nhận ra khí hiđro clorua trong số các khí đựng riêng biệt : HCl, SO2, O2 và H2 ta làm như sau: 

A. dẫn từng khí qua dung dịch phenolphthalein.
B. dẫn từng khí qua dung dịch AgNO3.

C. dẫn từng khí qua CuSO4 khan, nung nóng.
D. dẫn từng khí qua dung dịch KNO3.

	B.2.29
	Có thể điều chế Br2 trong công nghiệp từ cách nào sau đây?

A. 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2.
                      B. 2H2SO4 + 4KBr + MnO2→ 2K2SO4 + MnBr2 + Br2 + H2O.

C. 2HBr + Cl2 → 2HCl + Br2.

            D. 2AgBr → 2Ag + Br2.

	A.2.31
	Các hoá chất có thể dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là :

 A.  NaCl, H2O                                                       B. KMnO4, KClO3, NaCl và HCl      
C.  KMnO4, KClO3, MnO2 và HCl                        D. NaCl và HCl

	A.2.32
	Tìm câu đúng trong các câu sau : 

A. Clo là chất khí không tan trong nước 

C. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn Brôm và iôt

B. Clo có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất      
D. Clo tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất và hợp chất 

	A.2.33
	Trong các tính chất sau, những tính chất nào không phải là chung cho các Halogen ?

A. Nguyên tử có khả năng thu thêm một electron  C. Có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất 

B. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron          D. Tạo với hiđro hợp chất có liên kết phân cực

	B.2.34
	Trong phòng thí nghiệm clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây? 

A. NaCl 
                B. KClO3 
              C. HCl 
                           D. KMnO4

	A.2.35
	Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách:

A. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.

B. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

C. Điện phân nóng chảy NaCl.                             D. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

	A.2.36
	 Chọn câu trả lời không đúng các câu dưới đây?
A. Flo là khí rất độc.




B. Flo là chất khí có màu nâu đỏ.

C. Axit HF có thể tác dụng với SiO2. 

D. Flo phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại.

	B.2.37
	Brom bị lẫn tạp chất là clo. Để thu được brom cần làm cách nào sau đây?

A. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 loãng.
B. Dẫn hỗn hợp đi qua nước.

C. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr.

D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaI

	B.2.38
	Khi cho nước clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột, hiện tượng xảy ra là:

A. Xuất hiện dung dịch màu vàng nâu sau đó chuyển sang màu xanh và màu xanh sẽ mất dần.

B. Thấy xuất hiện màu vàng nâu.                         C. Thấy xuất hiện màu xanh
D. Xuất hiện dung dịch màu vàng nâu sau đó chuyển sang màu xanh

	B.2.39
	Cho phản ứng: KMnO4 + HCl (  Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O 

Nếu được cân bằng với toàn bộ hệ số là các số nguyên nhỏ nhất, tổng các hệ số của phản ứng là:

A. 14

                 B. 28.

C. 22

                       D. 35

	A.2.40
	Hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm:

A. Thủy phân AlCl3.
                                       B. Tổng hợp từ H2 và Cl2.       

C. clo tác dụng với H2O.                                       D. NaCl tinh thể và H2SO4  đặc

	A.2.41
	Điều chế khí HCl trong phòng thí nghiệm người ta dùng phương pháp :

A. Phương pháp sunfat.                                        B. phương pháp tổng hợp      

C. Clo hóa các hợp chất hữu cơ                           D. phương pháp khác

	A.2.42
	Nhận xét nào sau đây về nhóm halogen là không đúng ?
A. đơn chất dạng phân tử                                    B. tác dụng với kim loại mạnh ( muối halogenua

C. tác dụng với hiđro ( khí hiđrohalogennua   D. tồn tại chủ yếu ở dạng đơn chất

	A.2.43
	Thuốc thử để nhận ra iot là: 

A. hồ tinh bột.

B. nước brom.
            C. phenolphthalein.   
D. Quì tím.

	A.2.44
	Muối NaClO có tên gọi là 

A. natri hipoclorơ           B. natri hipoclorit         C. natri peclorat               D. natri hipoclorat

	B.2.45
	Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào?

A. H2 và O2                    B. N2 và O2                   C. Cl2 và O2                      D. SO2 và O2

	B.2.46
	Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là
A. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.                       B. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.   

C. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.                               D. FeS, BaSO4, KOH.

	B.2.47
	Đốt nóng đỏ một sợi dây đồng rồi đưa vào bình khí Cl2 thì xảy ra hiện tượng nào sau đây?

A. Dây đồng không cháy

           B. Dây đồng cháy yếu rồi tắt ngay

C. Dây đồng cháy mạnh, có khói màu nâu và màu trắng.
  D. Dây đồng cháy âm ỉ rất lâu

	B.2.48
	Phản ứng giữa I2 và H2 xảy ra ở điều kiện:

A. ánh sang.khuyếch tán.

           B. Đun nóng.

C. 350 – 5000C.


           D. 350 – 5000C, xúc tác Pt.

	B.2.49
	Nguồn chủ yếu để điều chế iot trong công công nghiệp là:

A. rong biển.

B. nước biển.
           C. muối ăn.

D. nguồn khác.

	B.2.50
	Sẽ quan sát được hiện tượng gì khi ta thêm dần dần nước clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột ?

A. không có hiện tượng gì.


B. Có hơi màu tím bay lên.

C. Dung dịch chuyển sang màu vàng.

D. Dung dịch có màu xanh đặc trưng.

	B.2.51
	Số oxi hóa của brom trong các hợp chất HBr, HBrO, KBrO3, BrF3 lần lượt là:

A. -1, +1, +1, +3.
B. -1, +1, +2, +3.
C. -1, +1, +5, +3.
D. +1, +1, +5, +3.

	C.2.52
	Sục khí clo dư vào dd hỗn hợp gồm NaBr và NaI cho đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được 1,17 gam muối khan. Vậy tổng số mol của 2 muối ban đầu là:

A. 0,02 mol                     B. 0,011 mol                  C. 0,01 mol                     D. 0,0078 mol

	C.2.53
	Cho toàn bộ 11,2 lít khí clo(đkc) được điều chế khi cho mangan đioxit tác dụng với HCl đặc qua 500ml dung dịch NaOH 4M. Nồng độ mol/l của muối NaCl thu được là


A.2,5M.   
              B.2,0M.
              C.1,5M.

  D.1,0M.

	C.2.54
	Tính số gam HCl bị oxi hoá bởi mangan dioxit , biết rằng khí clo tạo thành trong phản ứng có thể đẩy được 12,7 g iot từ dung dịch natri iotua:   

A 3,7g


B. 5,7g


C. 6,7g


  D . 7,3g

	C.2.55
	Thể tích dung dịch HCl 0,5M ít nhất để trung hòa hoàn toàn 200ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,4M là

A. 0,18 lit                       B. 0, 26 lit                       C. 0,36 lit                         D. 0,52 lit

	B.2.56
	Cho 5,6 gam một oxit kim loại tác dụng vừa đủ với HCl cho 11,1 gam muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại?
A. Al2O3.                
 B. CaO.                        C. CuO.                           D. FeO.

	B.2.57
	Cho 14,2 gam KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được ở (đktc) là:
A. 0,56 l.                         B. 5,6 l.                          C. 4,48 l.                         D. 8,96 l.

	B.2.58
	Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 0,1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:
A. 14,2 lít.                        B. 4,0 lít.                      C. 4,2 lít.                         D. 2,0 lít.

	B.2.59
	Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được là.
A. 11,3 gam.                   B. 7,75 gam.                 C. 7,1 gam.                      D. kết quả khác.

	B.2.61
	 Hòa tan 10 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 2,24 lít khí bay ra (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan? 
A. 11,10 gam.                 B. 13,55 gam.                C. 12,20 gam.                  D. 15,80 gam.

	B.2.62
	Để hòa tan hoàn toàn 42,2 gam hỗn hợp Zn và ZnO cần dùng 100,8 ml dung dịch HCl 36% (D = 1,19 g/ml) thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp đầu là:
A. 61,6% và 38,4%.        B. 25,5% và 74,5%.       C. 60% và 40%.              D. 27,2% và 72,8%.

	B.2.63
	Để trung hòa hết 200g dung dịch HX (F, Cl, Br, I) nồng độ nồng độ 14,6%. Người ta phải dùng 250 ml dung dịch NaOH 3,2M. Dung dịch axit ở trên là dung dịch.
A. HI.                              B. HCl.                           C. HBr.                          D. HF.


II. PHẦN TỰ LUẬN

Chủ đề 3: Viết phương trình hóa học

	C.3.1
	Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với Cl2
a) Fe, Zn, Cu, H2, H2O, H2S, SO2.
b) KOH(ở t0 thường), KOH(ở 1000C), KBr, NaI.

	C.3.2
	a. Viết phương trình trong đó HCl tham gia phản ứng với vai trò là chất oxi hoá, chất khử, là một axit mạnh trong phản ứng trao đổi.

b. Viết phương trình phản ứng so sánh tính oxi hóa của Flo, Clo, Brom, Iot và rút ra kết luận về tính oxi hóa của chúng.

c. Viết phương trình phản ứng chứng minh NaClO là muối của axit rất yếu, yếu hơn cả axít cacbonic (1 phương trình).

d. Viết phương trình phản ứng chứng minh Clo vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (2 phương trình).

e. Nước clo là gì? Tại sao nước clo có tính tẩy màu? Nếu để lâu ngoài không khí thì nước clo còn tính tẩy màu không? Tại sao?

f. Nước Gia ven có thành phần và ứng dụng gì? Giải thích ứng dụng đó của nước Giaven?

	C.3.3
	Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến đổi sau (ghi đầy đủ điều kiện phản ứng ):






        Nước Gia – ven
              NaCl

a, 

NaCl 
          Cl2  
        HClO 
         HCl
        AgCl
         Ag





FeCl3

b, HCl( Cl2( NaClO( NaCl(  HCl(  CuCl2( AgCl(Ag

c, Cl2( HCl( AgCl( Cl2 (Br2( I2( ZnI​​2( Zn(NO​3)2

d, MnO2(Cl​2( KClO​3( KCl (HCl( Cl2 (CaOCl​​2

 e.KMnO4         (1)          Cl2 (2)        NaCl      (3)      HCl       (4) FeCl2 (5)     FeCl3      (7)           AgCl   (8)      Cl2 (9)   KClO3.
                                           (2)     CaF2      (5)     HF    (6)         SiF4
 KF        (1)        F2         (3)         O2          (7)    Fe3O4        (8)                    FeCl3
                             (4)                  OF2
                                      (2)    NaBr   (5)          NaCl
  Cl2       (1)          Br2   (3)     HBr   (6)      AgBr     (7)        Br2
                                  (4)    HbrO3

	C.3.4
	Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các cặp chất sau tác dụng với nhau:

a) NaCl + ZnBr2

e) HBr + NaI

i) AgNO3 + ZnBr2

m) HCl + Fe(OH)2
b) KCl + AgNO3

f) CuSO4 + KI

j) Pb(NO3)2 + ZnBr2

n) HCl + FeO

c) NaCl + I2


g) KBr + Cl2

k) KI + Cl2


o) HCl + CaCO3
d) KF + AgNO3


h) HBr + NaOH

l) KBr + I2


p) HCl + K2SO3

	D.3.5
	a. Từ các chất: muối ăn, đá vôi, nước, không khí và các điều kiện có đủ hãy điều chế các chất: Nước javen, Clorua vôi

b.Viết 5 phản ứng điều chế trực tiếp Cl2 và 4 phản ứng điều chế trực tiếp HCl


Chủ đề 4: Nhận biết

	C.4.1
	Nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: (Không giới hạn thuốc thử)

a) KOH, NaCl, HCl, KBr, NaI

             b) KOH, NaCl, HCl, NaNO3, H2SO4
c) NaOH, NaCl, HCl, NaNO3, KI

d) NaOH, NaCl, H2SO4, HNO3
e) NaOH, HCl, MgBr2, I2, hồ tinh bột

f) NaOH, HCl, Na2SO4, HI, HNO3, Na2CO3, NaCl

	C.4.2
	 Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết từng khí sau : CO2, Cl2, HCl, H2


	C.4.3
	Nhận biết các chất rắn sau: CaCl2, CaCO3, AgCl, NaNO3


Chủ đề 6: Bài toán
	C.6.1
	Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Zn và CuO người ta phải dung vừa hết 600ml dd HCl 1M và thu được 0,1 mol khí H2 .
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, cho biết phản ứng nào là phản ứng oxh-khử.
b) Xác định khối lượng của Zn và ZnO trong hỗn hợp ban đầu.

	C.6.2
	Cho  37,6g hỗn hợp K2CO3 và CaCO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 1M thu được 6,72 lit khí CO2 (đktc) và một dd A.

a. Tính thành phần phần trăm mỗi muối trong hỗn hợp đầu.

b. Tính CM của các chất trong dung dịch A, biết dd HCl dùng dư so với thực tế là 20%

	C.6.3
	Cho 2,98g hỗn hợp hai kim loại Zn và Fe phản ứng với lượng dư dung dịch HCl 1M, thu được 1,12 lít khí H2 (ở đktc) và một dd B.

a. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính nồng độ mol/l của các chất trong dd B, biết để trung hòa lượng axit HCl dư cần  40 ml dung dịch NaOH 1M.

	C.6.4
	Hoà tan hoàn toàn 6,8 gam hỗn hợp CaO và MgO vào lượng vừa đủ 300ml dung dịch HCl 1M

a) Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp?
b) Tính khối lượng các muối tạo thành sau phản ứng?

	C.6.5
	Cho 3,08g hợp kim gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HCl 4M dư thì thu được 1 khí A, một dung dịch B và 1 phần không tan C có khối lượng 1,28 g

a, Xác định % khối lượng mỗi kim loại có trong hợp kim. Biết rằng khối lượng nhôm gấp 1,5 lần khối lượng Mg

b, Tính thể tích A thu được ở điều kiện tiêu chuẩn 

	C.6.6
	Hoà tan 23,6 gam hỗn hợp KBr và NaCl vào nước rồi cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 0,5M thấy tạo ra 47,5 gam hỗn hợp kết tủa.
a) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu?

b) Tính thể tích dung dịch AgNO3 cần dùng?

	C.6.7
	Cho 200 ml dung dịch X chứa NaCl 0,2M và NaBr 0,1 M. Thêm dung dịch AgNO3 0,1M vào dung dịch X. Tính thể tích dung dịch AgNO3 đã thêm vào với khối lượng kết tủa lần lượt bằng:

a) 1,88 gam

b) 6,63 gam 

( Chấp nhận rằng AgCl chỉ kết tủa sau khi AgBr kết tủa hết)

	C.6.8
	Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr. Cho hỗn hợp tác dụng với dd AgNO3 dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của AgNO3 đã tham gia phản ứng. Tính % theo khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu?

	
	 Sục khí Clo dư qua dung dịch NaBr và NaI. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,94 g NaCl thì số mol hỗn hợp NaBr và NaI đã phản ứng là bao nhiêu ? (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

	C.6.9
	 Hòa tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl, NaI vào H2O được dd A. Sục Cl2 dư vào A. Kết thúc thí nghiệm cô cạn dd thu được 58,5 gam muối khan. Tính % về khối lượng các muối trong hỗn hợp X.

	C.6.10
	 Một người điều chế khí Clo bằng cách cho axit Clohiđric đậm đặc tác dụng với Mangan đioxit đun nóng. Nếu phản ứng hoàn toàn, khối lượng dung dịch HCl 36% cần dùng để điều chế được 2,5 gam khí Clo là bao nhiêu?

	C.6.11
	Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai Halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 57,34 gam kết tủa. Tìm công thức của NaX, NaY và tính khối lượng mỗi muối.

	C.6.12
	Cho 2,2 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai Halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp) phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch AgNO3 0,2M ( d = 1,08 g/ml) thu được m gam hỗn hợp kết tủa và dd A. Tìm công thức của NaX, NaY. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. Tính C% của dd A.


	C.6.13
	Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 52,8%.                        B. 58,2%.                C. 47,2%.               D. 41,8%.

	C.6.14
	Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (có hóa trị không đổi). Cho 19,2 gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác 19,2 gam X phản ứng vừa đủ với 12,32 lít clo. Các khí đo ở đktc.Tìm M và tính % khối lượng mỗi kim loại

	C.6.15
	Để hoà tan hoàn toàn 8,1g một kim loại thuộc nhóm IIIA cần dùng 450 ml dung dịch HCl 2,0M, thu được dung dịch A và V lit khí H2 (đktc).

a. Xác định nguyên tử khối của kim loại trên, cho biết tên của kim loại đó.

b. Tính giá trị V.

c. Tính nồng độ mol của dung dịch A, xem như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể

	C.6.16
	Hoà tan 10,4 gam một muối halogen của kim loại hoá trị II vào nước, sau đó chia thành hai phần bằng nhau. 

- Phần thứ nhất cho tác dụng với AgNO3 dư thu được 7,175 gam kết tủa.

- Phần thứ hai cho tác dụng với Na2CO3 dư thu được 4,925 gam kết tủa. 

Xác định công thức của muối.

	C.6.17
	Đem hòa tan a gam một muối được cấu tạo từ một kim loại M (hóa trị 2) và một halogen X vào nước rồi chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau.
Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 5,74 gam kết tủa.
Phần 2: Bỏ một thanh sắt vào, sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng thanh sắt tăng thêm 0,16 gam. Công thức của muối trên là:

A. CuCl2.                    B. FeCl2.                   C. NaCl.              D. MgCl2.

	C.6.18
	Cho 26,1 gam MnO2 phản ứng với 375 ml dung dịch HCl 4M, đun nóng, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí Cl2 (đktc). Chia toàn bộ lượng Cl2 thành hai phần bằng nhau: 


Phần 1: Cho vào 400 ml dung dịch NaOH 1M (đk thường), sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A. Tính CM của các chất tan trong dung dịch A (Coi thể tích dung dịch không thay đổi). 


Phần 2: Cho vào bình kín có chứa 256,5 gam dung dịch Ba(OH)2 30% (1000C), sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B. Tính C% của các chất tan trong dung dịch B. (Giả sử lượng nước bay hơi không đáng kể).


------Hết-----
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